
STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh

Ghi chú

1 Phạm Văn Tịnh
011064/HCM- 

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên ngoại khoa, 

chuyên khoa ngoại tiết

niệu

8h00 đến 21h00 từ thứ 2 

đến chủ nhật

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chịu trách nhiệm chuyên môn 

kỹ thuật phòng khám đa khoa

Phụ trách chuyên môn phòng 

khám ngoại khoa

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên ngoại khoa và chuyên 

khoa ngoại tiết niệu

1.   Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KIÊN KHANG thuộc CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KIÊN KHANG

2.  Địa chỉ mới: Số 64, Đường Bùi Văn Hòa, Khu Phố 11, Phường Trấn Biên, Tỉnh Đồng Nai.

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 
i
 8h00 đến 21h00 từ thứ 2 đến chủ nhật

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: Danh sách tổng

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác

(nếu có)



2
Nguyễn Thị 

Như Ý

003193/HCM- 

GPHN
Chuyên khoa nội khoa

Sáng từ 8h00 đến 12h00, 

Chiều từ 13h00 đến 18h00 

(từ thứ 2 đến chủ nhật)

3
Bùi Thị Thanh 

Lan
016090/NA- CCHN

Khám chữa bệnh sản phụ 

khoa

Sáng từ 8h00 đến 12h00, 

Chiều từ 13h00 đến 18h00 

(từ thứ 2 đến chủ nhật)

4 Đỗ Văn Miên 003690/HD- CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa và da liễu

Sáng từ 8h00 đến 12h00, 

Chiều từ 13h00 đến 18h00 

(từ thứ 2 đến chủ nhật)

5 Đỗ Trí Liêm

0029754/HCM- 

CCHN

550/QĐ-SYT

Ngày 11/05/2017

Khám bệnh, Chữa bệnh 

chuyên khoa nội tổng hợp

khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa chẩn đoán 

hình ảnh

Sáng từ 8h00 đến 12h00, 

Chiều từ 13h00 đến 18h00 

(từ thứ 2 đến chủ nhật)

Phụ trách chuyên môn phòng 

khám nội khoa

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội khoa

Phụ trách chuyên môn phòng 

khám sản phụ khoa

Bác sĩ khám bệnh,chữa bệnh 

sản phụ khoa

Phụ trách chuyên môn phòng 

khám da liễu

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa da liễu

Phụ trách chuyên môn bộ 

phận chẩn đoán hình ảnh

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa chẩn đoán hình 

ảnh



6
Đoàn Nguyễn 

Thi

002871/ĐNAI- 

CCHN
Chuyên khoa xét nghiệm

Sáng từ 8h00 đến 12h00, 

Chiều từ 13h00 đến 18h00 

(từ thứ 2 đến chủ nhật)

7 Võ Thành Lịnh
040984/HCM- 

CCHN
Kỹ thuật viên xét nghiệm

Sáng từ 8h00 đến 12h00, 

Chiều từ 13h00 đến 18h00 

(từ thứ 2 đến chủ nhật)

8
Trần Thị 

Thanh Huyền

013759/ĐNAI- 

CCHN

Thực hiện phạm vi

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại

Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 8h00 đến 12h00, 

Chiều từ 13h00 đến 18h00 

(từ thứ 2 đến chủ nhật)

9
Trần Quách 

Thanh Thùy

000424/ĐNAI- 

GPHN
Điều Dưỡng

Sáng từ 8h00 đến 12h00, 

Chiều từ 13h00 đến 18h00 

(từ thứ 2 đến chủ nhật)

Phụ trách chuyên môn bộ 

phận xét nghiệm

Kỹ thuật viên xét nghiệm

(Trung cấp)

Điều dưỡng

(Cao đẳng)

Điều Dưỡng

(Cao đẳng)



10
Chu Thị Bích 

Ngọc

011162/ĐNAI- 

CCHN

Thực hiện phạm vi

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại

Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 8h00 đến 12h00, 

Chiều từ 13h00 đến 18h00 

(từ thứ 2 đến chủ nhật)

11
Nguyễn Thị 

Thúy An
006276/AG- CCHN

Thực hiện phạm vi

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại

Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Sáng từ 8h00 đến 12h00, 

Chiều từ 13h00 đến 18h00 

(từ thứ 2 đến chủ nhật)

Điều Dưỡng

(Cao đẳng)

Y sỹ  đa khoa

Ghi chú: Ngoài thời gian làm việc như trên, các Bác Sĩ, nhân viên sẽ làm thêm giờ theo sự phân công của phòng khám và đảm bảo

đúng quy định theo luật lao động .

                        

                                                                                      Phạm Văn Tịnh

                                                                                       Đồng Nai, ngày 22 tháng  10 năm 2025

                                                                                      Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật
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